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DANH SÁCH HỌC SINH - SINH VIÊN THI LẦN 1 CÓ KẾT QUẢ  "KHÔNG ĐẠT" 

STT KHÓA CƠ SỞ MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP MÔN THI

CƠ SỞ 1

1 15 1 1223240059 Bùi Thị Thu Nguyệt 06/10/2004 01YS15A1 Điều Dưỡng Cơ Bản - Kỹ Thuật Điều Dưỡng

2 15 1 1223360086 Kha Thái Tú 05/08/2007 01YS15C1 Điều Dưỡng Cơ Bản - Kỹ Thuật Điều Dưỡng

3 15 1 1223360086 Kha Thái Tú 05/08/2007 01YS15C1 Dược lý

4 15 1 1223240059 Bùi Thị Thu Nguyệt 06/10/2004 01YS15A1 Y học cơ sở

5 15 1 1223360056 Đặng Hoàng Lâm 20/07/2007 01DD15C1 Điều dưỡng cơ sở  1

6 15 1 1223360212 Phạm Minh Anh 16/06/2007 01DD15C1 Dược lý

7 15 1 1223360148 Trần Thị Phi Nhung 05/06/2007 01DD15C1 Dược lý

8 15 1 1223360210 Nguyễn Thị Thanh Diệu 31/10/2007 01DD15C1 nhập môn điều dưỡng

9 15 1 1223360246 Sơn Hữu Duy 04/07/2007 01DD15C1 Y học cơ sở

10 15 1 1223360151 Đỗ Anh Hào 23/04/2007 01DS15C1 Y học cơ sở

11 15 1 1223360249 Bùi Thị Phương Hoàn 03/05/2007 01DS15C1 Y học cơ sở

12 15 1 1223360027 Đoàn Minh Long 16/04/2007 01DS15C1 Y học cơ sở

13 15 1 1223360100 Lưu Trần Minh Trí 28/10/2007 01DS15C1 Y học cơ sở

14 15 1 1223360149 Phạm Lan Anh 14/05/2007 01DS15C1 Viết đọc tên thuốc

15 15 1 1223360027 Đoàn Minh Long 16/04/2007 01DS15C1 Viết đọc tên thuốc

16 15 1 1223360088 Nguyễn Thị Tuyết Mai 27/01/2005 01DS15C1 Viết đọc tên thuốc

17 15 1 1223360249 Bùi Thị Phương Hoàn 03/05/2007 01DS15C1 Hóa dược dược lý 1

18 15 1 1223360023 Phan Thị Quỳnh Như 26/09/2007 01DS15C1 Hóa dược dược lý 1



DANH SÁCH HỌC SINH - SINH VIÊN THI LẦN 1 CÓ KẾT QUẢ  "KHÔNG ĐẠT" 

STT KHÓA CƠ SỞ MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP MÔN THI

19 15 1 1223360164 Nguyễn Thị Thùy Trang 10/10/2005 01DS15C1 Hóa dược dược lý 1

20 15 1 1223360166 Nguyễn Thị Thúy Nga 15/09/2007 01DS15C1 Hóa học

21 15 1 1223360129 Châu Kim Ngân 11/10/2007 01DS15C1 Hóa học

22 15 1 1223240005 Nguyễn Thị Kim Vân 04/01/2002 01DS15B1 Thực vật dược liệu

23 15 1 1223360115 Trương Nguyệt Nhi 19/03/2007 01KT15C1 Nguyên lý kế toán

24 15 1 1223360183 Phan Thị Trúc Phương 22/06/2007 01KT15C1 Nguyên lý kế toán

25 15 1 1223360169 Nguyễn Thị Tường Vy 03/07/2007 01KT15C1 Nguyên lý kế toán

26 15 1 1223240084 Nguyễn Thúy Nga 06/09/2003 01KT15A1 Marketing căn bản

27 15 1 1223360121 Trần Thị Thu Trâm 01/03/2007 01KT15C1 Marketing căn bản

28 15 1 2223360110 Nguyễn Lê Minh Ny 25/12/2007 01DN15C1 Nguyên lý kế toán

29 15 1 1223360279 Nguyễn Từ Tường Vy 15/02/2007 01DN15C1 Nguyên lý kế toán

30 15 1 1223360279 Nguyễn Từ Tường Vy 15/02/2007 01DN15C1 Marketing căn bản

31 15 1 1223360199 Nguyễn Thành Trung 08/06/2007 01TM15C1 Lắp ráp - cài đặt - bảo trì máy tính

32 15 1 1223240014 Trần Nhật Tài 26/01/2002 01TM15A1 Mạng máy tính

33 15 1 1223360092 Lê Trọng Nghĩa 06/12/2007 01TM15C1 Quản Trị Mạng Windows Server

34 15 1 1223360278 Trần Tuấn Kiệt 06/09/2005 01DH15C1 Lắp ráp - cài đặt - bảo trì máy tính

35 15 1 1223240023 Nguyễn Quốc Huy 24/01/2003 01PM15A1 Quản Trị Mạng Windows Server

36 15 1 1223360098 Nguyễn Hoàng Anh Khoa 06/10/2007 01PM15C1 Quản Trị Mạng Windows Server

37 15 1 1223360070 Trần Đức Phi 17/06/2007 01PM15C1 Quản Trị Mạng Windows Server

38 15 1 1223360270 Phan Kim Hoàng Phúc 07/01/2007 01PM15C1 Quản Trị Mạng Windows Server

39 15 1 1223240071 Nguyễn Nho Tú 01/02/2004 01PM15A1 Quản Trị Mạng Windows Server



DANH SÁCH HỌC SINH - SINH VIÊN THI LẦN 1 CÓ KẾT QUẢ  "KHÔNG ĐẠT" 

STT KHÓA CƠ SỞ MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP MÔN THI

40 15 1 1223360162 Nguyễn Hoàng Thái 25/07/2007 01PM15C1 Quản Trị Mạng Windows Server



DANH SÁCH HỌC SINH - SINH VIÊN THI LẦN 1 CÓ KẾT QUẢ  "KHÔNG ĐẠT" 

STT KHÓA CƠ SỞ MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP MÔN THI

CƠ SỞ 2

1 15 2 2223360541 Nguyễn Duy Hiển 03/02/1999 02YS15C1 Điều Dưỡng Cơ Bản - Kỹ Thuật Điều Dưỡng

2 15 2 2223360282 Hồ Quỳnh Như 29/11/2007 02YS15C1 Điều Dưỡng Cơ Bản - Kỹ Thuật Điều Dưỡng

3 15 2 2223360272 Nguyễn Minh Triết 05/05/2006 02YS15C1 Điều Dưỡng Cơ Bản - Kỹ Thuật Điều Dưỡng

4 15 2 2223360528 Võ Đoàn Thái Tuấn 21/04/2005 02YS15C1 Điều Dưỡng Cơ Bản - Kỹ Thuật Điều Dưỡng

5 15 2 2203360279 Nguyễn Khánh Ngân 21/09/2003 02YS15C2 Điều Dưỡng Cơ Bản - Kỹ Thuật Điều Dưỡng

6 15 2 2223180052 Trần Vân Thảo Nhi 02/05/1998 02YS15B1 Điều Dưỡng Cơ Bản - Kỹ Thuật Điều Dưỡng

7 15 2 2223360502 Trần Linh Như 31/05/2006 02YS15C1 Dược lý

8 15 2 2223240202 Nguyễn Đăng Khoa 14/08/2004 02YS15A2 Dược lý

9 15 2 2223360229 Nguyễn Nhật Huy 07/06/2007 02YS15D1 Dược lý

10 15 2 2223360266 Trần Thị Thu Trúc 28/10/2004 02YS15D1 Dược lý

11 15 2 2223240013 Trần Đức Trung 28/02/1999 02YS15B1 Dược lý

12 15 2 2223360187 Nguyễn Hoàng Ngọc Ánh 16/03/2007 02DD15C1 Điều dưỡng cơ sở  1

13 15 2 2223360125 Tạ Nguyễn Khánh Linh 26/06/2007 02DD15C1 Điều dưỡng cơ sở  1

14 15 2 2223360405 Nguyễn Hoàng Hải My 17/09/2007 02DD15C1 Điều dưỡng cơ sở  1

15 15 2 2223360234 Võ Âu Bảo Ngọc 13/09/2007 02DD15C1 Điều dưỡng cơ sở  1

16 15 2 2223360058 Trần Thị Thanh Nguyên 24/01/2004 02DD15C1 Điều dưỡng cơ sở  1

17 15 2 2223360157 Trương Nguyễn Kiều Oanh 29/04/2007 02DD15C1 Điều dưỡng cơ sở  1

18 15 2 2223360297 Trịnh Đoàn Tuấn Phong 19/08/2007 02DD15C1 Điều dưỡng cơ sở  1

19 15 2 2223360129 Lê Nguyễn Ngọc Phương 14/06/2007 02DD15C1 Điều dưỡng cơ sở  1

20 15 2 2223360536 Vũ Minh Gia Thy 03/11/2007 02DD15C1 Điều dưỡng cơ sở  1



DANH SÁCH HỌC SINH - SINH VIÊN THI LẦN 1 CÓ KẾT QUẢ  "KHÔNG ĐẠT" 

STT KHÓA CƠ SỞ MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP MÔN THI

21 15 2 2223360473 Lê Thị Thủy Tiên 31/10/2007 02DD15C1 Điều dưỡng cơ sở  1

22 15 2 2223360499 Trần Ngọc Trân Trân 13/01/2007 02DD15C1 Điều dưỡng cơ sở  1

23 15 2 2223360160 Nguyễn Hồng Phi Yến 18/07/2007 02DD15C1 Điều dưỡng cơ sở  1

24 15 2 2223360224 Nguyễn Thị Hà 19/01/2001 02DD15C2 Điều dưỡng cơ sở  1

25 15 2 2223240202 Nguyễn Đăng Khoa 14/08/2004 02YS15A2 Y học cơ sở

26 15 2 2223360125 Tạ Nguyễn Khánh Linh 26/06/2007 02DD15C1 Y học cơ sở

27 15 2 2223360405 Nguyễn Hoàng Hải My 17/09/2007 02DD15C1 Y học cơ sở

28 15 2 2223360234 Võ Âu Bảo Ngọc 13/09/2007 02DD15C1 Y học cơ sở

29 15 2 1223360228 Mai Như Ý 10/08/2007 02DD15C1 Y học cơ sở

30 15 2 2223360224 Nguyễn Thị Hà 19/01/2001 02DD15C2 Điều dưỡng cơ sở  1

31 15 2 2223360224 Nguyễn Thị Hà 19/01/2001 02DD15C2 Y học cơ sở

32 15 2 2223360134 Phạm Thị Hương Thảo 20/07/2003 02DD15C2 nhập môn điều dưỡng

33 15 2 2223360139 Lâm Tâm An 14/11/2007 02DS15C1 Y học cơ sở

34 15 2 2223360039 Bùi Phi Yến 04/10/2006 02DS15C1 Y học cơ sở

35 15 2 2223360275 Nguyễn Ngọc Bích 24/07/2007 02DS15C1 Viết đọc tên thuốc

36 15 2 2223360561 Siu H' Sami 07/07/2006 02DS15C1 Viết đọc tên thuốc

37 15 2 2223360039 Bùi Phi Yến 04/10/2006 02DS15C1 Viết đọc tên thuốc

38 15 2 2223360293 Nguyễn Văn An 13/11/2007 02DS15C1 Thực vật dược liệu

39 15 2 2223360127 Nguyễn Ngọc Minh Anh 21/12/2007 02DS15C1 Thực vật dược liệu

40 15 2 2223360398 Nguyễn Đoàn Hiển Đạt 18/12/2007 02DS15C1 Thực vật dược liệu

41 15 2 2223360202 Nguyễn Thị Mai Dung 16/06/2007 02DS15C1 Thực vật dược liệu



DANH SÁCH HỌC SINH - SINH VIÊN THI LẦN 1 CÓ KẾT QUẢ  "KHÔNG ĐẠT" 

STT KHÓA CƠ SỞ MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP MÔN THI

42 15 2 2223360030 Nguyễn Thị Khánh Duy 20/09/2005 02DS15C1 Thực vật dược liệu

43 15 2 2223360415 Nguyễn Trần Chấn Khang 16/10/2004 02DS15C1 Thực vật dược liệu

44 15 2 2223360561 Siu H' Sami 07/07/2006 02DS15C1 Thực vật dược liệu

45 15 2 2223360366 Phan Văn Tài 27/07/2007 02DS15C1 Thực vật dược liệu

46 15 2 2223360419 Trần Minh Thái 30/08/2007 02DS15C1 Thực vật dược liệu

47 15 2 2223360261 Lê Thảo Tiên 27/01/2006 02DS15C1 Thực vật dược liệu

48 15 2 2223360039 Bùi Phi Yến 04/10/2006 02DS15C1 Thực vật dược liệu

49 15 2 2223360396 Phạm Thị Phương Anh 26/08/2007 02DS15C1 Hóa dược dược lý 1

50 15 2 2223360030 Nguyễn Thị Khánh Duy 20/09/2005 02DS15C1 Hóa dược dược lý 1

51 15 2 2223360319 Trần Nguyễn Văn Hoàng 26/12/2006 02DS15C1 Hóa dược dược lý 1

52 15 2 2223360415 Nguyễn Trần Chấn Khang 16/10/2004 02DS15C1 Hóa dược dược lý 1

53 15 2 2223360411 Nguyễn Phương Thanh Tâm 11/11/2007 02DS15C1 Hóa dược dược lý 1

54 15 2 2213240205 Bùi Trúc Phương 11/5/2002 02DS15A1 Hóa dược dược lý 1

55 15 2 2223360535 Phạm Duyên Hân 11/09/2007 02DS15C2 Viết đọc tên thuốc

56 15 2 2223360567 Nguyễn Thị Như Huỳnh 07/01/2006 02DS15C2 Thực vật dược liệu

57 15 2 2223360569 Phạm Nhật Minh 01/07/2006 02DS15C2 Thực vật dược liệu

58 15 2 2223360572 Nguyễn Ngọc Thanh Trúc 03/10/2007 02DS15C2 Thực vật dược liệu

59 15 2 2223360557 Nguyễn Thế Vinh 26/01/2005 02DS15C2 Thực vật dược liệu

60 15 2 2223360303 Phạm Mộc Miên 20/10/2007 02DS15C2 Y học cơ sở

61 15 2 2223360569 Phạm Nhật Minh 01/07/2006 02DS15C2 Y học cơ sở

62 15 2 2223360515 Huỳnh Nguyễn Hoàng Ngân 14/05/2006 02DS15C2 Y học cơ sở



DANH SÁCH HỌC SINH - SINH VIÊN THI LẦN 1 CÓ KẾT QUẢ  "KHÔNG ĐẠT" 
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63 15 2 2223360531 Nguyễn Huỳnh Minh Thiện 17/03/2006 02DS15C2 Y học cơ sở

64 15 2 2223360572 Nguyễn Ngọc Thanh Trúc 03/10/2007 02DS15C2 Y học cơ sở

65 15 2 2223360557 Nguyễn Thế Vinh 26/01/2005 02DS15C2 Y học cơ sở

66 15 2 2223360303 Phạm Mộc Miên 20/10/2007 02DS15C2 Hóa dược dược lý 1

67 15 2 2223240275 Huỳnh Ngọc Kiều Trinh 03/12/2001 02DS15A2 Hóa dược dược lý 1

68 15 2 2223360562 Nguyễn Thảo Vy 04/03/2007 02DS15C2 Hóa dược dược lý 1

69 15 2 2223360578 Trần Thành Công Luận 03/06/2006 02DS15D2 Viết đọc tên thuốc

70 15 2 2223360476 Phan Văn Thành 03/08/2000 02DS15D2 Thực vật dược liệu

71 15 2 2223240107 Phạm Hữu Minh 19/10/1988 02DS15B2 Hóa dược dược lý 1

72 15 2 2223180062 Lê Thị Thùy Trân 15/01/1981 02DS15B2 Hóa dược dược lý 1

73 15 2 2223360443 Nguyễn Thị Vân Anh 29/09/2007 02KT15C1 Kinh tế vi mô

74 15 2 2223360418 Hoàng Ngọc Anh Thi 21/07/2007 02KT15C1 Kinh tế vi mô

75 15 2 2223360201 Bùi Ngọc Vân Vy 17/03/2007 02KT15C1 Kinh tế vi mô

76 15 2 2223360098 Lương Thùy Mỹ Khánh 03/09/2004 02KT15C1 Marketing căn bản

77 15 2 2223360061 Nguyễn Hoàng Đăng Khoa 04/02/2003 02KT15C1 Marketing căn bản

78 15 2 2223360418 Hoàng Ngọc Anh Thi 21/07/2007 02KT15C1 Nguyên lý kế toán

79 15 2 2223360233 Nguyễn Ngọc Phương Uyên 19/07/2007 02KT15C1 Nguyên lý kế toán

80 15 2 2223360407 Nguyễn Văn Bình Minh 24/10/2006 02MK15C1 Marketing căn bản

81 15 2 2223360368 Cao Minh Nhật 06/12/2007 02MK15C1 Marketing căn bản

82 15 2 2223360402 Lê Ngọc Thuỷ Tiên 29/12/2007 02MK15C1 Marketing căn bản

83 15 2 2223360258 Lâm Minh Thắng 22/07/2007 02MK15C1 Marketing căn bản
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84 15 2 2223360199 Lê Ngọc Bảo Thy 25/12/2007 02MK15C1 Marketing căn bản

85 15 2 2223360048 Lý Vũ Gia Thanh 05/05/2003 02MK15C1 Kinh tế vi mô

86 15 2 2223360212 Nguyễn Hoàng Thục Đoan 30/06/2006 02MK15C1 Nguyên lý kế toán

87 15 2 2223360342 Phạm Thế Hào 27/06/2007 02MK15C1 Nguyên lý kế toán

88 15 2 2223360407 Nguyễn Văn Bình Minh 24/10/2006 02MK15C1 Nguyên lý kế toán

89 15 2 2223360301 Nguyễn Hồng Ngọc 12/02/2007 02MK15C1 Nguyên lý kế toán

90 15 2 2223360048 Lý Vũ Gia Thanh 05/05/2003 02MK15C1 Nguyên lý kế toán

91 15 2 2223360258 Lâm Minh Thắng 22/07/2007 02MK15C1 Nguyên lý kế toán

92 15 2 2223180071 Nguyễn Minh Thành 23/01/2000 02MK15B1 Nguyên lý kế toán

93 15 2 2213360027 Hồ Hương Giang 18/08/2003 02MK15D1 Nguyên lý kế toán

94 15 2 2223360048 Lý Vũ Gia Thanh 05/05/2003 02MK15C1 Kinh tế vi mô

95 15 2 2223360593 Trịnh Hiếu An 08/04/2005 02DN15C1 Kinh tế vi mô

96 15 2 2223360114 Dương Tấn Khôi 18/09/2004 02DN15C1 Kinh tế vi mô

97 15 2 2223360114 Dương Tấn Khôi 18/09/2004 02DN15C1 Marketing căn bản

98 15 2 2223360114 Dương Tấn Khôi 18/09/2004 02DN15C1 Nguyên lý kế toán

99 15 2 2223360503 Mai Bảo Ngọc Linh 21/08/2004 02DN15C1 Nguyên lý kế toán

100 15 2 2223360448 Bùi Ngọc Anh Thư 17/02/2007 02DN15C1 Nguyên lý kế toán

101 15 2 2223360508 Trần Phước Lành 17/06/1991 02DN15D1 Marketing căn bản

102 15 2 2223360313 Nguyễn Nhật Tùng Dương 27/07/2006 02DL15C1 Địa lý tài nguyên du lịch Việt Nam

103 15 2 2223360507 Phan Hồ Nam 04/08/2006 02DL15C1 Lịch sử Việt Nam

104 15 2 2223360507 Phan Hồ Nam 04/08/2006 02DL15C1 Cơ sở văn hóa Việt Nam
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105 15 2 2223240284 Châu Minh Quân 09/08/1990 02PL15A1 Lý luận Nhà nước và pháp luật

106 15 2 2223360530 Nguyễn Thị Sao Mai 17/06/1987 02PL15C1 Luật dân sự

107 15 2 2223360206 Lê Gia Huy 29/06/2006 02TM15C1 Lắp ráp - cài đặt - bảo trì máy tính

108 15 2 2223360062 Nguyễn Đức Tài 12/12/2002 02DH15C1 Tạo bản vẽ kỹ thuật

109 15 2 2223360357 Nguyễn Thiên Phúc 21/01/2007 02DH15C2 Tạo bản vẽ kỹ thuật

110 15 2 2223360270 Đặng Hồng Ánh 30/11/2007 02DH15C2 Lắp ráp - cài đặt - bảo trì máy tính

111 15 2 2223360433 Lê Hoàng Ánh Dương 13/10/2007 02DH15C2 Lắp ráp - cài đặt - bảo trì máy tính

112 15 2 2223360305 Vũ Đình Phong 25/12/2007 02DH15C2 Lắp ráp - cài đặt - bảo trì máy tính

113 15 2 2223360597 Bùi Duy Anh 19/10/2006 02DH15C3 Tạo bản vẽ kỹ thuật

114 15 2 2223360548 Phạm Lê Minh Tú 19/09/2006 02DH15C3 Tạo bản vẽ kỹ thuật

115 15 2 2223360575 Trần Quang Vinh 04/04/2007 02DH15C3 Tiếng anh chuyên ngành

116 15 2 2223360269 Nguyễn Hữu Bảo 20/09/2007 02PM15C1 Lập trình cơ bản

117 15 2 2223360225 Ung Tấn Đạt 15/11/2007 02PM15C1 Lập trình cơ bản

118 15 2 2223360298 Phạm Thiên Phú 01/04/2007 02PM15C1 Lập trình cơ bản

119 15 2 2223360280 Lê Hồ Gia Thuận 26/04/2007 02PM15C1 Lập trình cơ bản

120 15 2 2223360207 Phạm Phú Trọng 07/03/2007 02PM15C1 Lập trình cơ bản


